ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC                      
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS LONG TRƯỜNG             

Năm học: 2021 – 2022


Môn: TOÁN – Lớp 6


Thời gian: 90 phút
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(Không kể thời gian giao đề)

Bài 1: Thực hiện phép tính (3 điểm)

a) [image: image2.png]139 -133



                                                 c)[image: image4.png]31.8% — 31.14 + 31.50




b) [image: image6.png]5.2° +4.3% —2021° d) 154 — [4° — (5.16 — 5.14)]




Bài 2: Tìm x, biết (2 điểm)
a) – 3.x = 15

b) 3x + 13 = 25

c) [image: image8.png]xi12,xi15vax €N,50 < x < 100




Bài 3: (2 điểm) Liên đội cần chia 72 cây bút, 120 quyển vở thành nhiều phần quà để mang tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19, sao cho số cây bút, quyển vở được chia đều cho các phần quà. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần quà? Khi đó mỗi phần quà có bao nhiêu cây bút? bao nhiêu quyển vở?

[image: image42.png]


Bài 4: (1 điểm) Vào một buổi trưa nhiệt độ ở New York là -50C. Nhiệt độ đêm hôm đó ở New York là bao nhiêu, biết nhiệt độ đêm đó giảm 70C?
Bài 5: (1 điểm)  Cho hình thang cân ABCD có độ dài đáy bé AB bằng 4cm, độ dài đáy lớn CD gấp đôi độ dài đáy AB, độ dài chiều cao AH bằng 7cm.
a) Tính độ dài đáy lớn CD của hình thang cân ABCD?

b) Tính diện tích hình thang cân ABCD?
Bài 6: (1 điểm)  Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số học sinh nữ của các lớp khối 6 của một trường THCS
	Lớp
	Số học sinh nữ

	6A1
	[image: image43.png]


 

	6A2
	[image: image44.png]


 

	6A3
	

	6A4
	 



a) Hãy lập bảng thống kê về số học sinh nữ của các lớp khối 6 của một trường THCS ?
	Lớp
	Số học sinh nữ

	6A1
	 

	6A2
	 

	6A3
	

	6A4
	 


b) Lớp nào có ít học sinh nữ nhất?
c) Lớp nào có nhiều học sinh nữ nhất?

d) Tổng số học sinh nữ của các lớp khối 6 là bao nhiêu?

…HẾT…
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI
Năm học: 2021– 2022
Môn: TOÁN – Lớp 6
	BÀI 1

(3 điểm)
	a) [image: image10.png]139 - 133



= 139 – 39 =100                                        
	0,5 + 0,25

	
	b) [image: image12.png]5.2° +4.3* —2021°

.8+49—-1




[image: image13.png]40+36—1=76—1=175




	0,25x3

	
	c) [image: image15.png]31.8° —31.14 + 31.50 = 31.(8% — 14 + 50)




[image: image17.png]


31.100 = 3100


	0,25x3

	
	[image: image18.png]d) 154 — [4® — (5.16 — 5.14)]




= 154 – [ 64 – 5(16 – 14)]

=154 – [ 64 – 5.2]

=154 – [ 64 – 10]

= 154 – 54 = 100 
	0,25

0,25

0,25

	BÀI 2

(2 điểm)
	a) – 3.x = 15

x = 15 : (-3)

x = -5

	0,5

0,25



	
	b) 3x + 13 = 25

3x         = 25 – 13 
3x         = 12
   x       = 12 : 3
   x       = 4

	0,25

0,25

0,25

	
	c) [image: image20.png]xi12,xi15vaxx €N,50 <x < 100




Vì [image: image22.png]


 nên x [image: image24.png]


 BC( 12;15)

12= [image: image26.png]27,
.3




15= 3.5

BCNN ( 12;15) = [image: image28.png]2%.35=160



 

[image: image29.png]x € BC(12;15) = B(60) = {





Vì [image: image31.png]x EN,50 < x < 100



 nên x = 60

	0,25

0,25



	BÀI 3
(2 điểm)
	Gọi số phần quà có thể chia nhiều nhất là a ( a [image: image33.png]ENY)




Ta có : [image: image35.png]


a nhiều nhất 
nên a = ƯCLN( 120; 72)
120 =[image: image37.png]23,
.3.5




72 = [image: image39.png]2%.3%




ƯCLN(120;72)= [image: image41.png]



Vậy có thể chia nhiều nhất 24 phần quà

Khi đó mỗi phần quà có:

Số cây bút là : 72 : 24 = 3 (cây bút)

Số quyển vở là: 120 : 24 = 5 (quyển vở)


	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	BÀI 4
(1 điểm)
	Nhiệt độ đêm hôm đó ở New York là:
(-50C) + (-70C) = -120C


	1

	Bài 5

(1điểm) 
	a) Độ dài đáy lớn CD là: 4.2 = 8 (cm)

b) Diện tích hình thang cân ABCD là : 
( 8+4).7: 2 = 42 (cm2)


	0,5

0,5

	Bài 6:

(1 điểm ) 
	Lớp
Số học sinh nữ
6A1
10
6A2
20
6A3
30
6A4
20
a) 
	0,25

	
	b) Lớp 6A1
	0,25

	
	c) Lớp 6A3
	0,25

	
	d) Tổng số học sinh nữ của các lớp khối 6 là
10 + 20 + 30 + 10 = 70 ( học sinh)
	0,25


Học sinh giải cách khác chính xác vẫn cho trọn số điểm
ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề kiểm tra có 2 trang)





(      =   = 10 học sinh)








